
TT
Phòng 

thi
SBD Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh Ngành đào tạo

1 17 22449 185D2202010066 Nguyễn Thi Kim Anh 18/07/2000 Ngôn ngữ Anh
2 17 22450 195D140231007 Nguyễn Thị Vân Anh 28/03/2001 Sư phạm Tiếng Anh
3 17 22451 195D140231004 Chu Thị Anh 24/01/2001 Sư phạm Tiếng Anh
4 17 22452 195D220201006 Vũ Thị Lan Anh 15/07/2001 Ngôn ngữ Anh
5 17 22453 195D220201003 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 02/04/2001 Ngôn ngữ Anh
6 17 22454 195D220201002 Nguyễn Thị Huyền Anh 21/12/2001 Ngôn ngữ Anh
7 17 22455 195D220201011 Ngô Thị Ngọc Ánh 03/07/2001 Ngôn ngữ Anh
8 17 22456 195D220201076 Nguyễn Thị Linh Chi 28/09/2001 Ngôn ngữ Anh
9 17 22457 195D140231018 Nguyễn Thị Mỹ Dung 22/04/2001 Sư phạm Tiếng Anh
10 17 22458 195D140231124 Ngô Thị Dung 17/10/2001 Sư phạm Tiếng Anh
11 17 22459 195D140231023 Đào Việt Hà 26/01/2001 Sư phạm Tiếng Anh
12 17 22460 195D140231027 Vũ Thị Thúy Hà 22/04/2001 Sư phạm Tiếng Anh
13 17 22461 195D140231025 Phan Ngọc Hà 06/07/2001 Sư phạm Tiếng Anh
14 17 22462 195D220201022 Nguyễn Như Thanh Hải 10/06/2000 Ngôn ngữ Anh
15 17 22463 195D140231125 Nguyễn Thị Hạnh 14/11/2001 Sư phạm Tiếng Anh
16 17 22464 195D140231031 Vũ Thị Diệu Hằng 11/11/2001 Sư phạm Tiếng Anh
17 17 22465 195D140231035 Nguyễn Thanh Hiền 05/09/2001 Sư phạm Tiếng Anh
18 17 22466 195D220201077 Ngô Thị Hiền 24/03/2001 Ngôn ngữ Anh
19 17 22467 195D220201027 Lê Thị Thu Hiền 17/03/2001 Ngôn ngữ Anh
20 17 22468 195D140231032 Bùi Huy Hiếu 09/11/2001 Sư phạm Tiếng Anh
21 17 22469 195D140231040 Vi Thị Hòa 10/08/2001 Sư phạm Tiếng Anh
22 17 22470 195D220201029 Nguyễn Thị Hoài 14/12/2001 Ngôn ngữ Anh
23 17 22471 195D220201091 Nguyễn Đức Hoàng 03/09/2001 Ngôn ngữ Anh
24 17 22472 195D220201030 Phan Việt Hoàng 06/08/2001 Ngôn ngữ Anh
25 17 22473 195D220201031 Trần Thị Huế 21/02/2001 Ngôn ngữ Anh
26 17 22474 195D140231043 Nguyễn Thị Kim Huệ 20/12/2001 Sư phạm Tiếng Anh
27 17 22475 195D220201032 Đỗ Thị Minh Huệ 16/06/2001 Ngôn ngữ Anh
28 18 22476 195D140231048 Nguyễn Thu Huyền 11/02/2001 Sư phạm Tiếng Anh
29 18 22477 195D140231046 Lê Thị Thu Huyền 12/09/2001 Sư phạm Tiếng Anh
30 18 22478 195D220201036 Thân Thị Linh Hương 09/12/2001 Ngôn ngữ Anh
31 18 22479 195D220201035 Nguyễn Thị Hương 24/05/2001 Ngôn ngữ Anh
32 18 22480 195D140231053 Nguyễn Thị Ngọc Khánh 02/09/2001 Sư phạm Tiếng Anh
33 18 22481 185D1402310063 Nguyễn Lê Thùy Linh 01/01/2000 Sư phạm Tiếng Anh
34 18 22482 195D140231057 Nguyễn Trà Linh 23/03/2001 Sư phạm Tiếng Anh
35 18 22483 195D140231055 Nguyễn Khánh Linh 20/10/2001 Sư phạm Tiếng Anh
36 18 22484 195D220201041 Trịnh Thị Thùy Linh 15/01/2001 Ngôn ngữ Anh
37 18 22485 195D140231058 Bùi Bích Loan 28/09/2001 Sư phạm Tiếng Anh
38 18 22486 195D220201043 Nguyễn Thị Ngọc Loan 10/03/2001 Ngôn ngữ Anh
39 18 22487 195D140231060 Nguyễn Thị Luyên 01/05/2001 Sư phạm Tiếng Anh
40 18 22488 195D140231060 Nguyễn Thị Luyến 01/05/2001 Sư phạm Tiếng Anh
41 18 22489 185D1402310071 Mã Thị Hương Ly 28/08/2000 Sư phạm Tiếng Anh
42 18 22490 195D140231064 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/04/2001 Sư phạm Tiếng Anh
43 18 22491 195D140231062 Đỗ Ngọc Mai 28/08/2001 Sư phạm Tiếng Anh
44 18 22492 195D220201079 Đinh Thị Mơ 25/07/2001 Ngôn ngữ Anh
45 18 22493 195D140231069 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 27/09/2001 Sư phạm Tiếng Anh
46 18 22494 195D220201049 Phạm Trần Bảo Ngọc 05/12/2001 Ngôn ngữ Anh
47 18 22495 195D220201050 Lương Thảo Nguyên 02/01/2001 Ngôn ngữ Anh
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48 18 22496 195D140231131 Đàm Ánh Nhật 31/10/2001 Sư phạm Tiếng Anh
49 18 22497 195D220201053 Lê Hồng Nhung 20/08/2001 Ngôn ngữ Anh
50 18 22498 175D2202010051 Nguyễn Thị Huệ Như 07/08/1999 Ngôn ngữ Anh
51 18 22499 195D140231074 Nguyễn Thu Phương 20/10/2001 Sư phạm Tiếng Anh
52 18 22500 195D140231072 Nguyễn lan Phương 16/01/2001 Sư phạm Tiếng Anh
53 18 22501 195D140231076 Nguyễn Thị Phượng 19/04/2001 Sư phạm Tiếng Anh
54 18 22502 185D1402310091 Trần Trung Quân 02/02/2000 Sư phạm Tiếng Anh
55 19 22503 195D220201054 Nguyễn Thị Quí 16/03/2001 Ngôn ngữ Anh
56 19 22504 195D140231148 Nguyễn Thị Tân Quyên 11/01/2001 Sư phạm Tiếng Anh
57 19 22505 195D220201056 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 18/12/2001 Ngôn ngữ Anh
58 19 22506 195D220201057 Vũ Thị Như Quỳnh 26/09/2001 Ngôn ngữ Anh
59 19 22507 185D1402310138 Đỗ Thị Hồng Sang 24/12/2000 Sư phạm Tiếng Anh
60 19 22508 195D140231082 Nguyễn Thị Tâm 24/09/2001 Sư phạm Tiếng Anh
61 19 22509 195D220201059 Nguyễn Phương Thanh 22/09/2001 Ngôn ngữ Anh
62 19 22510 195D140231133 Lệnh Anh Thành 03/12/2001 Sư phạm Tiếng Anh
63 19 22511 195D140231085 Chu Thị Thảo 10/01/2001 Sư phạm Tiếng Anh
64 19 22512 195D220201062 Trần Thị Minh Thu 12/07/2001 Ngôn ngữ Anh
65 19 22513 195D220201082 Đàm Minh Thuận 05/08/2001 Ngôn ngữ Anh
66 19 22514 195D140231092 Nguyễn Thị Thuỷ 17/08/2001 Sư phạm Tiếng Anh
67 19 22515 195D140231091 Nguyễn Diệu Thuý 27/10/2001 Sư phạm Tiếng Anh
68 19 22516 195D140231136 Nguyễn Thị Thuý 08/02/2001 Sư phạm Tiếng Anh
69 19 22517 195D140231092 Nguyễn Thị Thủy 17/08/2001 Sư phạm Tiếng Anh
70 19 22518 195D140231099 Nguyễn Thị Hà Trang 13/11/2001 Sư phạm Tiếng Anh
71 19 22519 195D140231105 Vũ Thiên Trang 16/07/2001 Sư phạm Tiếng Anh
72 19 22520 195D1402310102 Vũ Ngọc Thu Trang 06/12/2001 Sư phạm Tiếng Anh
73 19 22521 195D220201067 Lê Thị Trang 05/01/2001 Ngôn ngữ Anh
74 19 22522 195D220201065 Hán Thu Trang 20/11/2001 Ngôn ngữ Anh
75 19 22523 195D220201083 Đỗ Thị Thuỳ Trâm 05/11/2001 Ngôn ngữ Anh
76 19 22524 195D140231107 Nguyễn Thị Thục Trân 06/02/2001 Sư phạm Tiếng Anh
77 19 22525 195D220201072 Bùi Thị Ngọc Uyên 12/07/2001 Ngôn ngữ Anh
78 19 22526 195D140231111 Hoàng Thị Ánh Vân 09/12/2001 Sư phạm Tiếng Anh
79 19 22527 195D140231115 Nguyễn Thị Hải Yến 13/11/2001 Sư phạm Tiếng Anh
80 19 22528 195D140231076 Nguyễn Thị Phượng 19/04/2001 Sư phạm Tiếng Anh
81 19 22529


